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Câu 81: Trong các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, yếu tố giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất là
A. phương tiện lao động.			B. đối tượng lao động.
C. tư liệu lao động.		D. sức lao động.
Câu 82: Theo yêu cầu của quy luật giá trị, giữa giá cả hàng hóa và giá trị, thì giá cả hàng hóa luôn
A. ăn khớp với giá trị		B. cao hơn giá trị
C. thấp hơn giá trị		D. xoay quanh giá trị
Câu 83: Pháp luật do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh của quyền lực nhà nước. Nhận định này thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật?
A. Tính quyền lực bắt buộc chung.	B. Tính quy phạm phổ biến.
C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.	D. Tính hiệu lực bắt buộc chung.
Câu 84: Hoạt động có mục đích làm cho các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống trở thành những hành vi hợp pháp các cá nhân, tổ chức là nội dung khái niệm nào dưới đây?
A. Xây dựng pháp luật.		B. Phổ biến pháp luật.
C. Thực hiện pháp luật.		D. Ban hành pháp luật.
Câu 85: Trách nhiệm pháp lí được áp dụng không nhằm mục đích nào dưới đây?
A. Tuyên truyền giáo dục.		B. Chấm dứt hành vi trái pháp luật.
C. Răn đe những người khác.	D. Tạo nguồn thu cho ngân sách.
Câu 86: Một trong những mục đích của việc áp dụng trách nhiệm pháp lý đối với người vi phạm pháp luật là
A. san bằng mọi lợi ích cá nhân	B. giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật
C. chấm dứt mọi quan hệ nhân thân	D. bộc lộ danh tính người tố cáo.
Câu 87: Việc xét xử các vụ án kinh tế trọng điểm trong năm qua ở nước ta hiện nay không phụ thuộc vào người đó là ai, giữ chức vụ gì, là thể hiện công dân bình đẳng về
A. quyền trong kinh doanh.	B. nghĩa vụ trong kinh doanh.
C. trách nhiệm pháp lí .		D. nghĩa vụ pháp lí.
Câu 88: Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc
A. tôn trọng danh dự của nhau.	B. áp đặt quan điểm cá nhân.
C. che giấu hành vi bạo lực.	D. chiếm hữu tài sản công cộng.
Câu 89: Theo quy định của pháp luật, nguyên tắc nào dưới đây không áp dụng khi thực hiện giao kết hợp đồng lao động?
A. Bình đẳng.	B. Trực tiếp.	C. Tự nguyện.	D. Ủy quyền.
Câu 90: Bình đẳng trong kinh doanh nghĩa là bình đẳng trong
A. lựa chọn, ngành nghề.		B. tìm kiếm việc làm.
C. quyền làm việc.		D. lựa chọn việc làm.
Câu 91: Các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam đều có đại biểu của mình trong hệ thống các cơ quan quyền lực nhà nước là thể hiện quyền bình đẳng trong lĩnh vực 
A. chính trị.	B. lao động.	C. kinh tế. 	D. kinh doanh.
Câu 92: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi
A. bảo trợ trẻ em khuyết tật.	B. truy tìm tù nhân vượt ngục.
C. thực hiện giãn cách xã hội.	D. từ chối thả con tin.
Câu 93: Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín khi
A. đính chính thông tin cá nhân.	B. thống kê bưu phẩm đã giao.
C. cần chứng cứ để điều tra vụ án.	D. kiểm tra hóa đơn dịch vụ.
Câu 94: Việc ông B không cho chị H phát biểu ý kiến cá nhân trong cuộc họp tổ dân phố là vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Tự chủ phán quyết.		B. Quản trị truyền thông
C. Tự do ngôn luận.		D. Quản lí nhân sự.
Câu 95: Việc Nhà nước lấy ý kiến đóng góp của nhân dân cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp là thực hiện dân chủ trong phạm vi
A. cơ sở.	B. địa phương.	C. vùng miền.	D. cả nước.
Câu 96: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây phản ánh đúng quyền khiếu nại tố cáo của công dân?
A. Công dân, tổ chức có đều quyền khiếu nại.
B. Chỉ có công dân mới có quyền khiếu nại.
C. Chỉ có tổ chức mới có quyền tố cáo.
D. Công dân, tổ chức không có quyền khiếu nại.
Câu 97: Việc công dân thực hiện đúng quyền bầu cử là góp phần thực hiện tốt quyền dân chủ trong lĩnh  vực
A. văn hóa.	B. kinh tế.	C. xã hội.	D. chính trị.
Câu 98: Theo quy định của pháp luật, những tác phẩm, công trình khoa học của công dân đã đăng kí bản quyền được Nhà nước và pháp luật
A. chuyển giao.	B. chuyển nhượng.	C. bảo vệ.	D. công khai.
Câu 99: Nội dung quyền học tập của công dân còn có ý nghĩa là mọi công dân đều
A. bị cấm học ngành mà mình không thích.	B. không có quyền học suốt đời.
C. được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.	D. phải học tới một trình độ nhất định.
Câu 100: Mọi công dân khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được tự do lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp là nội dung quyền bình đẳng trong lĩnh vực
A. nhân lực.	B. lao động.	C. việc làm.	D. kinh doanh.
Câu 101: Tiền được dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán. Khi đó tiền thực hiện chức năng gì dưới đây?
A. Phương tiện thanh toán	B. Phương tiện cất trữ
C. Thước đo giá trị	D. Phương tiện lưu thông
Câu 102: Sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh nhằm giành những điều kiện để thu được nhiều lợi nhuận là nội dung của khái niệm
A. lợi tức.	B. tranh giành.	C. cạnh tranh.	D. đấu tranh.
Câu 103: Chị M viết bài phản ánh phong trào giải cứu nông sản hỗ trợ bà con vùng đang bị cách ly y tế do dịch bệnh. Chị M đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?
A. Tuân thủ pháp luật.		B. Sử dụng pháp luật.
C. Áp dụng pháp luật.		D. Thi hành pháp luật.
 Câu 104: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự?
A. Tổ chức sản xuất tiền giả.	B. Giao hàng không đúng địa điểm.
C. Thay đổi kết cấu nhà thuê.	D. Từ chối nhận di sản thừa kế.
Câu 105: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc không bao gồm lĩnh vực nào dưới đây?
       A. Chính trị.		B. Đầu tư, phát triển.
       C. Kinh tế.		D. Văn hóa, xã hội.
Câu 106: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi
A. giám hộ trẻ vị thành niên		B. giam giữ khống chế con tin.
C. theo dõi phạm nhân vượt ngục.	D. Truy đuổi đối tượng truy nã.
Câu 107: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe khi
A. Thực hiện tố cáo nặc danh.	B. Cấp cứu cho người bị thương.
C. Đánh người gây thương tích. 	D. Giam giữ đối tượng đánh người.
Câu 108: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử khi
A. tự mình lựa chọn ứng cử viên.	B. ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cử.
C. đồng loạt sao chép phiếu bầu.	D. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu.
Câu 109: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong những trường hợp nào sau đây?
A. Phải kê khai tài sản cá nhân	B. Bị truy thu thuế chưa thỏa đáng
C. Nhận quyết định điều chuyển công tác	D. Phát hiện đường dây buôn bán nội tạng.
Câu 110: Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?
A. Giám sát quy hoạch đô thị.	B. Hợp lý hóa sản xuất.
C. Sử dụng dịch vụ truyền thông.	D. Kiểm tra sản phẩm.
Câu 111: Để kỷ niệm năm cuối cùng của thời học sinh, Q và bạn bè chung tiền mua thuốc lắc để thử cảm giác mạnh. Trong lúc cả nhóm đang chơi thì bị công an kiểm tra và bắt tất cả về đồn. Sau đó Q và các bạn bị công an xử phạt rồi thông báo về gia đình và nhà trường. Việc xử phạt trên đã thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? 
A.  Tính quyền lực, bắt buộc chung.	B.  Tính quy phạm phổ biến.
C.  Tính xác định chặt chẽ về nội dung.	D.  Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
Câu 112: Do tham gia công tác hậu cần tại khu cách ly nên chị M đã nhờ chị K trông giúp nhà. Khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, thấy máy tính của mình bị mất, nghi ngờ K lấy trộm nên chị M đã tự ý xông vào nhà K để lục soát tìm kiếm. Chị M đã không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Thi hành pháp luật.		B. Sử dụng pháp luật.
C. Áp dụng pháp luật.		D. Tuân thủ pháp luật.
Câu 113: Gia đình ông N người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo cư trú tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, được nhà nước cho vay vốn với lãi suất thấp để phát triển kinh tế. Sau khi nhận tiền ông N dùng tiền đó để sửa lại nhà và mua xe máy cho con đi học lớp 11 ở dưới trường huyện. Trong trường hợp này ông N đã thực hiện chưa tốt những hỗ trợ của nhà nước trên lĩnh vực nào dưới đây?
A. Kinh tế.	B. Chính trị.	C. Giáo dục.	D. Văn hóa.
Câu 114: Giám đốc một công ty tổ chức sự kiện là anh M yêu cầu nhân viên là anh S khống chế và giữ khách hàng là anh Q tại nhà kho do anh Q có hành vi gây rối. Sau hai ngày tìm kiếm, vợ anh Q là chị T phát hiện anh bị giam ở công ty này nên nhờ anh B đến giải cứu chồng. Vì anh S không đồng ý thả anh Q nên anh B đã đánh khiến anh S bị gãy tay. Anh M và anh S đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về thân thể.	B. Được pháp luật bảo hộ về quan điểm.
C. Được pháp luật bảo hộ về tài sàn.	D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
Câu 115: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, anh T bị đau chân nên sau khi tự viết phiếu bầu rồi nhờ anh N giúp mình bỏ phiếu vào hòm phiếu nhưng bị anh N từ chối. Chị H đã nhận lời giúp anh T và phát hiện anh T bầu cho đối thủ của mình. Chị H nhờ và được anh T đồng ý sửa lại phiếu theo ý của chị rồi chị bỏ phiếu đó vào hòm phiếu. Anh T và chị H cùng vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?
A. Ủy quyền.	B. Bỏ phiếu kín.	C. Trực tiếp.	D. Phổ thông.
Câu 116: Sau hai năm tìm tòi, nghiên cứu, anh A là kỹ sư nhà máy đã tạo ra sáng kiến hợp lý hóa quy trình sản xuất, khiến năng suất lao động cao hơn trước. Anh A đã thực hiện quyền nào của dưới đây của công dân?
	A. Quyền học tập.		B. Quyền được phát triển.
	C. Quyền sáng tạo.		D. Quyền lao động.
Câu 117: Anh T được gia đình bà Q ở huyện X thuê nấu ăn cho đám cưới vợ của con trai mình. Để giảm chi phí, anh T đã dùng thực phẩm đã hết hạn sử dụng và kém chất lượng để phục vụ cho việc nấu ăn. Bên cạnh đó, anh T còn lấy bia và rượu giả để phục vụ trong đám cưới. Kết quả là có nhiều người bị ngộ độc thực phẩm phải đi cấp cứu do ăn phải thực phẩm mà anh T nấu, trong đó có một người đã tử vong. Hành vi của anh T phải chịu trách nhiệm pháp lý nào sau đây?
	A. Hình sự và hành chính.		B. Dân sự và hình sự.
	C. Dân sự và hành chính.		D. Kỉ luật và dân sự.
Câu 118: Chị E và anh A cùng làm việc tại công ty tư nhân do ông Q làm giám đốc. Anh A nghi ngờ chị E biết việc anh đã lợi dụng chức vụ để bán chiến lược kinh doanh của công ty và thu lợi bất chính nên anh tung tin chị E ngoại tình và xúi giục ông Q đuổi việc chị E. Sau đó, nghe theo lời anh A, trong thời gian chị E nghỉ chế độ thai sản, ông Q đã sa thải chị E mà không thông báo trước với chị. Anh A và ông Q cùng vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây?
	A. Tài chính và thương mai.	B. Kinh doanh.
	C. Lao động.		D. Hôn nhân và gia đình
Câu 119: Chị K và chị L cùng kinh doanh shop quần áo gần nhau, thấy chị K hay đon đả mời chào khách và bán được nhiều hàng hơn mình, chị L nghĩ chị K đang cố tình giành giật khách hàng với mình đã đi nói xấu chị K nhập hàng kém chất lượng về bán, chị K biết được đã rất bức xúc về việc này.Tình cờ phát hiện chị L đang nói xấu mình với khách chị đã bảo chồng mình là anh H đến bắt và nhốt chị L lại yêu cầu chấm dứt hành vi nói xấu mình. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
A. Chồng chị K.	B. Chị L.	C. Chị K và chị L.	D. Vợ chồng chị K.
Câu 120: Chị P là trưởng trạm, chị V là kế toán, anh M y tá cùng công tác tại trạm y tế xã X. Anh M phát hiện chị P và chị V bí mật nhập một số lô thuốc đã hết hạn sử dụng để dùng trong quá trình khám chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế nên đã làm đơn tố cáo chủ tịch xã là ông D. Do vô tình để lộ thông tin anh M là người tố cáo nên chị P đã tạo lập bằng chứng giả để vu khống anh M không hoàn thành nhiệm vụ và phải tinh giảm biên chế. Chị V kế toán đã làm sai chế độ bảo hiểm cho anh M khiến anh không được nhận bảo hiểm thất nghiệp. Quá bức xúc anh M đã thuê anh H bắt con chị V để trả thù. Những ai dưới đây có thể vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo?
A. Chị P và anh M.		B. Chị V và anh D.	
C. Anh D và anh M.		D. Chị P và chị V.
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GIẢI CHI TIẾT
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	HƯỚNG DẪN GIẢI

	81
	D
	- Trong các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, yếu tố giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất là sức lao động.
(mục 2-GDCD 11)

	82
	D
	-  Theo yêu cầu của quy luật giá trị, giữa giá cả hàng hóa và giá trị, thì giá cả hàng hóa luôn xoay quanh giá trị (mục 21-bài 3-GDCD 11).

	83
	A
	- Pháp luật do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh của quyền lực nhà nước. Nhận định này thể hiện đặc trưng: Tính quyền lực bắt buộc chung của pháp luật (thể hiện đặc trưng thứ hai của pháp luật-mục 1b-GDCD 12)

	84
	C
	- Hoạt động có mục đích làm cho các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống trở thành những hành vi hợp pháp các cá nhân, tổ chức là nội dung khái niệm :Thực hiện pháp luật ( mục 1a-bài 2-GDCD 12)

	85
	D
	- Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm mục đích tuyên truyền giáo dục chấm dứt hành vi trái pháp luật,răn đe những người khác .Vì vậy tạo nguồn thu cho ngân sách không nằm trong mục đích của trách nhiệm pháp lí( mục 2c-bài 2-GDCD 12).

	86
	B
	-  Theo quy định của pháp luật, người từ đủ 16 tuổi trở lên có hành vi xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước nhưng mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm phải chịu trách nhiệm hành chính( thuộc nội dung của vi phạm hành chính-mục 2c-Bài 2-GDCD 12)

	87
	C
	- Đăng kiểm xe ô tô đúng thời hạn là biểu hiện công dân bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật( Mọi công dân đều phải thực hiện nghĩa vụ này khi sử dụng xe ô tô làm phương tiện-bài 3 GDCD 12)

	88
	A
	- Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc tôn trọng danh dự của nhau ( Thuộc nội dung về quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân thân-mục 1b-bài 4-GDCD 12).

	89
	D
	- Theo quy định của pháp luật, nguyên tắc ủy quyền không áp dụng khi thực hiện giao kết hợp đồng lao động
( Thuộc nội dung bình đẳng trong lao động mục 2-bài 4-GDCD 12).

	90
	A
	- Bình đẳng trong kinh doanh nghĩa là bình đẳng trong lựa chọn, ngành nghề( Thuộc mục 3-bài 4-GDCD 12).

	91
	A
	- Các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam đều có đại biểu của mình trong hệ thống các cơ quan quyền lực nhà nước là thể hiện quyền bình đẳng trong lĩnh vực chính trị( Thuộc nội dung mục 1b-bài 5 GDCD 12).

	92
	D
	- Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi từ chối thả con tin.
( Nội dung biểu hiện của quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân-bài 6-GDCD 12)

	93
	C
	- Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín khi cần chứng cứ để điều tra vụ án.( Thuộc nội dung quyền được đảm bảo an toàn bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân-bài 6-GDCD 12).

	94
	C
	- Việc ông B không cho chị H phát biểu ý kiến cá nhân trong cuộc họp tổ dân phố là vi phạm quyền: Tự do ngôn luận( Thuộc nội dung mục 1e-bài 6-GDCD 12).

	95
	D
	- Việc Nhà nước lấy ý kiến đóng góp của nhân dân cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp là thực hiện dân chủ trong phạm vi cả nước.
( Thuộc nội dung mục 2-bài 7-GDCD 12).

	96
	A
	- Theo quy định của pháp luật, nội dung phản ánh đúng quyền khiếu nại tố cáo của công dân là:Công dân, tổ chức có đều quyền khiếu nại.
( mục 3 bài 7 GDCD 12).

	97
	D
	- Việc công dân thực hiện đúng quyền bầu cử là góp phần thực hiện tốt quyền dân chủ trong lĩnh  vực chính trị
( Thuộc nội dung mục 1-bài 7-GDCD 12)

	98
	C
	- Theo quy định của pháp luật, những tác phẩm, công trình khoa học của công dân đã đăng kí bản quyền được Nhà nước và pháp luật bảo vệ ( mục 1 bài 8 GDCD 12).

	99
	C
	-Nội dung quyền học tập của công dân còn có ý nghĩa là mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập ( Thuộc ý nghĩa quyền học tập-mục 1- bài 8 GDCD 12).

	100
	D
	- Mọi công dân khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được tự do lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp là nội dung quyền bình đẳng trong lĩnh vực kinh doanh.
( Thuộc nội dung 2a-bài 9( GDCD 12).

	101
	A
	- Tiền được dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán. Khi đó tiền thực hiện chức năng: Phương tiện thanh toán( mục 2-bài 2-GDCD 12)

	102
	C
	- Sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh nhằm giành những điều kiện để thu được nhiều lợi nhuận là nội dung của khái niệm cạnh tranh (Dựa vào nội dung mục 1-bài 4 GDCD 11)

	103
	B
	-  Chị M viết bài phản ánh phong trào giải cứu nông sản hỗ trợ bà con vùng đang bị cách ly y tế do dịch bệnh. Chị M đã thực hiện pháp luật theo hình thức: Sử dụng pháp luật ( Căn cứ vào nội dung hình thức thực hiện pháp luật-mục 1-bài 2-GDCD 12)

	104
	A
	- Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi tổ chức sản xuất tiền giả( phải chịu trách nhiệm hình sự (mục 2-bài 2-GDCD 12)

	105
	B
	-  Quyền bình đẳng giữa các dân tộc không bao gồm lĩnh vực:Đầu tư, phát triển ( Căn cứ vào nội dung các dân tộc VN bình đẳng về chính trị, kinh tế văn hóa và giáo dục-mục 1b-bài 5-GDCD 12)

	106
	B
	- Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi giam giữ khống chế con tin ( Bài 6 GDCD 12)

	107
	C
	- Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe khi: Đánh người gây thương tích. ( thuộc nội dung mục 1b-bài 6-GDCD 12)

	108
	A
	- Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử khi tự mình lựa chọn ứng cử viên (dựa vào quyền bầu cử của công dân-bài 7-GDCD 12).

	109
	D
	- Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong những trường hợp:Phát hiện đường dây buôn bán nội tạng.
( Căn cứ vào nội dung quyền tố cáo của công dân-mục 3-bài 7-GDCD 12)

	110
	B
	  -Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp:Hợp lý hóa sản xuất.
( Thuộc nội dung quyền sáng tạo của bài 8-GDCD 12)

	111
	A
	- Lựa chọn đáp án A: Vì hành vi của nhóm Q và bạn bè sử dụng thuốc lắc là hành vi trái pháp luật, Việc xử phạt thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Đây là biểu hiện của đặc trưng: Tính quyền lực bắt buộc chung( bài 1-GDCD 12)

	112
	D
	- Lựa chọn đáp án D vì: Chị M tự ý xông vào nhà chị K để lục soát, Đây là hành vi thực hiện những việc mà pháp luật cấm.
(Bài 2-GDCD 12)

	113
	A
	- Lựa chọn đáp án A: kinh tế vì: 
+ Nhà nước cho gia đình ông N vay vốn với lãi suất thấp, đây là việc làm biểu hiện trong lĩnh vực kinh tế
+ Ông N dùng tiền để sửa nhà và mua xe cho con. Đây là việc làm thể hiện chưa tốt  sự hỗ trợ của nhà nước về phát triển kinh tế. 

	114
	A
	- Lựa chọn đáp án A vì:
Anh M và anh S đã thực hiện hành vi tự ý khống chế và giữ khách hàng là anh Q tại nhà kho.
Đây là hành vi bắt giữ người trái phép.
( Căn cứ vào quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân-bài 6-GDCD 12)

	115
	B
	- Anh T và chị H vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín ở chỗ 
Chị H nhờ anh T sửa phiếu bầu và được anh T đồng ý 
( Căn cứ vào quyền bầu cử của công dân-bài 7-GDCD 12)

	116
	C



	- Lựa chọn đáp án C: Anh A thực hiện đúng quyền sáng tạo của công dân
( Căn cứ vào quyền sáng tạo của công dân-bài 8-GDCD 12)

	117
	B
	- Lựa chọn đáp án B: Aanh T phải chịu trách nhiệm dân sự và hình sự cụ thể:
+ Dân sự: anh T đã dùng thực phẩm đã hết hạn sử dụng và kém chất lượng để phục vụ cho việc nấu ăn, dùng bia và rượu giả để phục vụ trong đám cưới.
+ Hình sự: Kết quả là có nhiều người bị ngộ độc thực phẩm phải đi cấp cứu do ăn phải thực phẩm mà anh T nấu, trong đó có một người đã tử vong
Hành vi phạm tội nghiêm trọng
( Căn cứ vào quy định của pháp luật về vi phạm hành chính vầ vi phạm dân sự-bài 2-GDCD 12)

	118
	C
	- Lựa chọn đáp án C vì:
+ Anh A: xúi giục ông Q đuổi việc chị E
+ Ông Q: lợi dụng chức quyền sa thải chị E với lí do không thuyết phục
( Căn cứ vào quyền bình đẳng trong lao động của công dân-bài 4-GDCD 12)

	119
	D
	- Lựa chọn đáp án D: Vợ chồng chị K vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân cụ thể:
Hai vợ chồng tự ý bắt nhốt chị L và yêu cầu chấm dứt hành vi nói xấu mình. Đây là hành vi bắt giam giữ người trái phép 
( Căn cứ quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân của công dân-bài 7-GDCD 12)

	120
	D
	- Lựa chọn đáp án D: Chị P và chị V vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo biểu hiện:
+ Chị P và chị V bí mật nhập thuốc hết hạn sử dụng
+ Chị P lập bằng chứng giả để vu khống anh M
+ Chị V làm sai chế độ bảo hiệm của anh M
( căn cứ vào luât khiếu nại và tố cáo của công dân-bài 7GDCD 12)
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